
THÔNG BÁO CHÀO GIÁ 
Phục vụ công tác mua sắm chủng chủng xét nghiệm cho khoa Xét 

nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật năm 2024 

 

    Kính gửi: Công ty/Doanh nghiệp cung cấp chủng chủng xét nghiệm  

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng xin gửi đến các Quý công 

ty/đơn vị lời chào trân trọng.  

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng có nhu cầu mua sắm chủng 

chủng xét nghiệm cho khoa Xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật năm 

2024 theo danh mục chi tiết trong phụ lục 1 đính kèm.  

Trung tâm kính đề nghị các quý công ty/đơn vị có năng lực cung ứng 

chủng chuẩn vi sinh theo Phụ lục 1, gửi chào giá sản phẩm của Quý công ty theo 

mẫu báo giá tại Phụ lục 2. 

Hồ sơ chào giá xin gửi về Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng 

theo thông tin sau:  

Địa điểm tiếp nhận báo giá: Phòng Tổ chức - Hành chính – Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng, địa chỉ: số 376, Lê Duẩn, phường 9, TP. Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng, điện thoại: 0299.3610042. 

Hồ sơ báo giá bản mềm xin gửi về địa chỉ mail: khoaduoccdcst@gmail.com 

Thời gian nhận báo giá: từ 08h ngày 11/8/2024 đến trước 8h ngày 

19/8/2024. 

Hồ sơ chào giá sẽ được mở vào, lúc 08 giờ 15 phút, ngày 19 tháng 8 năm 

2024.   

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý công ty/đơn vị./. 

  
Nơi nhận:        KT GIÁM ĐỐC 

- Như trên;       PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Website đơn vị; 

- Lưu: VT. 
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SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG  

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT  

BỆNH TẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

 

Số:         /TB-KSBT  

 

Sóc Trăng, ngày        tháng 8 năm 2024 

 

 

mailto:khoaduoccdcst@gmail.com


PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC CHỦNG CHUẨN 
(Kèm theo Thông báo chào giá số:…. /TB- KSBT ngày    tháng 8 năm 2024 của 

TTKSBT) 

 

STT TÊN CHỦNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN ĐƠN VỊ 

TÍNH 

SỐ 

LƯỢNG 

1 Chủng chuẩn 

Bacillus 

Chủng ATCC  10876, mỗi bộ 2 que mỗi que 

bao gồm chủng đông khô, khoang dung dịch 

hoàn nguyên và que cấy tăm bông kết hợp trong 

một thiết kế, bảo quản nhiệt độ 2-8, chủng vi 

sinh có số đời cấy nhỏ hơn hoặc bằng 3,hạn sử 

dụng tối thiểu 8 tháng kể từ ngày nhận sản 

phẩm 

Bộ 1 

2 Chủng chuẩn 

staphylococus 

Chủng ATCC  25923, mỗi bộ 2 que mỗi que 

bao gồm chủng đông khô, khoang dung dịch 

hoàn nguyên và que cấy tăm bông kết hợp trong 

một thiết kế, bảo quản nhiệt độ 2-8, chủng vi 

sinh có số đời cấy nhỏ hơn hoặc bằng 3,hạn sử 

dụng tối thiểu 8 tháng kể từ ngày nhận sản 

phẩm 

Bộ 1 

3 Chủng chuẩn 

E.coli 

Chủng ATCC  25922, mỗi bộ 2 que mỗi que 

bao gồm chủng đông khô, khoang dung dịch 

hoàn nguyên và que cấy tăm bông kết hợp trong 

một thiết kế, bảo quản nhiệt độ 2-8, chủng vi 

sinh có số đời cấy nhỏ hơn hoặc bằng 3,hạn sử 

dụng tối thiểu 8 tháng kể từ ngày nhận sản 

phẩm 

Bộ 1 

4 Chủng chuẩn 

Enterococci 

facecalis 

Chủng ATCC  27853, mỗi bộ 2 que mỗi que 

bao gồm chủng đông khô, khoang dung dịch 

hoàn nguyên và que cấy tăm bông kết hợp trong 

một thiết kế, bảo quản nhiệt độ 2-8, chủng vi 

sinh có số đời cấy nhỏ hơn hoặc bằng 3,hạn sử 

dụng tối thiểu 8 tháng kể từ ngày nhận sản 

phẩm 

Bộ 1 

5 Chủng chuẩn 

Pseudomonas 

Chủng ATCC  27853, mỗi bộ 2 que mỗi que 

bao gồm chủng đông khô, khoang dung dịch 

hoàn nguyên và que cấy tăm bông kết hợp trong 

một thiết kế, bảo quản nhiệt độ 2-8, chủng vi 

sinh có số đời cấy nhỏ hơn hoặc bằng 3,hạn sử 

dụng tối thiểu 8 tháng kể từ ngày nhận sản 

phẩm 

Bộ 1 

 Tổng cộng  



Phụ lục 2 

Tên đơn vị cung cấp:………………………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Địa chỉ:…………………………………….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số điện thoại:……………………………… 

Số báo giá:………………………………… 

 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng 

Căn cứ thông báo chào giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng và khả năng cung cấp của Công ty, chúng tôi 

xin gửi tới Quý Trung tâm bản báo giá các hàng hoá sau: 

 

Stt Tên hàng hoá Quy 

cách 

Nhóm 

TCKT 

Hạn dùng 

(tuổi thọ) 

GPNK, 

VISA, 

SĐK 

Cơ sở 

sản xuất 

Nước sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 

Đơn giá đã 

bao gồm 

VAT 

(VNĐ) 

Giá kê khai/ Kê khai 

lại (VNĐ) 

1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

           

 Tổng cộng          

Giá chào là giá đã bao gồm chi phí vận chuyển, bàn giao, các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). Báo giá có hiệu lực:…….. kể từ 

ngày báo giá. 

 Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá 

 ( Ký, ghi rõ chức danh, họ và tên, đóng dấu) 
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